
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ 

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BỆNH 

TÂM THẦN KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-ĐTNDTT     Quảng Ngãi, ngày      tháng 8  năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 
Mời cung cấp báo giá phục vụ kế hoạch nâng cấp và thiết lập lại hệ thống  

mạng nội bộ (LAN) đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 2  

 

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh lĩnh vực 

công nghệ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. 

 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum (Trung 

tâm) có nhu cầu thu thập báo giá để tham khảo làm cơ sở xây dựng kế hoạch 

nâng cấp và thiết lập lại hệ thống mạng nội bộ (LAN) đáp ứng tiêu chuẩn an 

toàn thông tin cấp độ 2. Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh có tư cách 

pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật quan tâm cung cấp dịch vụ 

(nêu trên) báo giá, như sau: 

1. Các yêu cầu về thông tin của Báo giá 

- Phạm vị danh mục, kỹ thuật, dịch vụ cung cấp: Theo Phụ lục đính kèm. 

- Các đơn vị có thể đến cơ sở để khảo sát, kiểm tra thực tế mức độ hạ tầng 

mạng nội bộ trước khi báo giá chính thức. 

- Giá theo báo giá phải bao gồm: thuế, vật tư, thiết bị, linh kiện, chi phí 

lắp đặt, nâng cấp; đồng thời hiệu lực báo giá ít nhất là 30 ngày. 

2. Địa chỉ và hình thức tiếp nhận báo giá 

- Địa chỉ: Số 138 Bắc Kạn - Phường Kon Tum - tỉnh Quảng Ngãi; liên hệ 

người thu thập báo giá: Trần Quốc Thắng, SĐT 0349749395. 

- Tiếp nhận báo giá bằng các hình thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Tổ 

chức- Hành chính- Kế hoạch- Tài chính  (qua Trần Quốc Thắng) hoặc văn thư 

trong giờ hành chính (2) qua đường bưu điện; (3) qua fax 0260 3862177; (4) qua 

e-mail: tchckhtcbvttkt@gmail.com. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 15 giờ, ngày 07/8/2026. 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum kính 

mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như Thông báo; 

- Webside của đơn vị; 

- Người thu thập (T.Q Thắng); 

 - Lưu: VT, TCHCKHTC.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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(Mẫu) 

Đơn vị báo giá: ……………………………………………… 

Địa chỉ:  ……………………………………………... 

Số điện thoại/fax: …………………………………… 

 

BẢNG BÁO GIÁ 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:          /TB-ĐTNDTT  ngày     /8/2026 

của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum) 

 

Kính gửi: Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum. 
 

Qua khảo sát của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon 

Tum về việc đề mời cung cấp báo giá phục vụ kế hoạch nâng cấp mạng nội bộ. Chúng 

tôi, …………………….  xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

Stt Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor 2962 

1. Thông số kỹ thuật:  

- Enterprise High Throughput Dual - Gigabit 

WAN Firewall VPN Router. 

 - Hỗ trợ Wi-Fi marketing. 

- WAN 1: 2.5G Ethernet, RJ-45/ WAN 2: 

Combo SFP quang + điện 100/1000Mbps 

- LAN: 4 port Gigabit, Hỗ trợ VLAN 802.1q 

chia 20 lớp mạng khác nhau. 

- NAT Session: 300.000 / NAT Throughput: 

2.2 Gbps, chịu tải 300 user 

Cái 1     

2 Thiết bị chuyển mạch Swich L2 TL-SG2218 

1. Thông số kỹ thuật: 

- Switch Smart Omada Gigabit 16 cổng với 2 

khe SFP. 

- Cổng: 16× cổng RJ45 Gigabit, 2× khe cắm 

SFP Gigabit. 

- Vỏ thép rack 1U 19 inch 

- Tính năng: Quản lý qua Omada SDN, Static 

Routing, VLAN, QoS, ACL, 802.1X, LACP, 

CLI, SNMP, IPv6." 

Cái 1 

  

3 Switch Để Bàn Tplink SG3210 

1. Thông số: 

- Switch L2+ Managed Omada 8 cổng Gigabit 

với 2 khe SFP. 

- Cổng: 8 × cổng RJ45 Gigabit, 2 × khe SFP - 

- Gigabit, cổng Console RJ45/Micro-USB 

Cái 3 
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Stt Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

(đồng) 

4 
Bộ phát wifi TP-Link  

Archer AX53HP 
Cái 3 

  

5 
Dây thuê bao  

Loại: quang FTTH 1 core 
Mét 300 

  

6 
Cáp mạng Lan  

Loại Cat6 đồng nguyên chất 
Mét 200 

  

7 Dây nhãy quang 3m Sợi 6   

8 
ODF 4FO Hộp phối quang gắn tường đủ phụ 

kiện vỏ nhựa 
Cái 1 

  

9 
Bộ chuyển đổi quang điện 

Hiệu TP-LINK, MC211CS-20 
Cái 1 

  

10 
Bộ chuyển đổi quang điện 

Hiệu TP-LINK, MC212CS-20 
Cái 1 

  

11 

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu quang SFP 

1000 Base-BX 

Hiệu TP-LINK, SM321A-2 

Cái 2 

  

12 

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu quang SFP 

1000 Base-BX 

Hiệu TP-LINK, SM321B-2 

Cái 2 

  

13 Tủ HTT RACK PRO 19" 10U-D500 Cái 1   

14 Tủ đầu ghi Cái 3   

15 Đầu bấm RJ45 Tenda Hộp 1   

16 Chi phí thi công lắp đặt và nâng cấp hạ tầng 
  Hệ 

thống 
1 

  

 Tổng cộng    x 

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………. 
1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí lắp đặt, nâng cấp, vật tư, TB, linh kiện. 

      2. Hiệu lực của báo giá: 30 ngày, kể từ ngày báo giá. 

     3. Chúng tôi cam kết đảm bảo đủ năng lực thực hiện gói thầu và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về báo giá, không phá giá, nâng giá./. 

 

 ……, ngày..… tháng…….. năm ….. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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